
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 35 tập thể trường cán bộ quản lý nông nghiệp , Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

09/08/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ S&L 

0110443798

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt 
- Bán buôn thủy sản 
- Bán buôn rau, quả: 
+ Bán buôn các loại rau, nấm, củ, tươi, đông lạnh và chế biến, 
nước rau ép; 
+ Bán buôn quả tươi, đông lạnh và chế biến, nước quả ép. 
- Bán buôn cà phê 
- Bán buôn chè 
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột 
- Bán buôn thực phẩm khác 

4632

2. Bán buôn đồ uống 4633

3. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
 Chi tiết: 
- Bán buôn vải;
- Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và 
hàng dệt khác;
- Bán buôn hàng may mặc;
- Bán buôn giày dép;

4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
S&L 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: S&L TRADING AND SERVICES COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: S&L TRADING AND SERVICES CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0902207196
Email: thuongmaidichvusl@gmail.com

Fax:
Website:
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4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; 
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; 
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; dụng cụ thể 
dục, thể thao.

4649

5. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
(Không bao gồm thiết bị phát, thu – phát sóng vô tuyến điện)

4652

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
- Buôn bán bàn, ghế, tủ văn phòng
- Buôn bán người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế;
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính;
- Bán buôn máy móc điều khiển bằng máy vi tính cho công 
nghệ dệt, may; 
- Bán buôn thiết bị, dụng cụ đo lường.

4659

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất, nhập khẩu những mặt hàng công ty kinh doanh 
(Theo quy định tại Điều 28 Luật thương mại 2005)
(Trừ mặt hàng nhà nước cấm)

8299

9. Lập trình máy vi tính 6201

10. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

11. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm

6209

12. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết:
 - Xử lý dữ liệu hoàn chỉnh cho khách hàng như: nhập tin, làm 
sạch dữ liệu, tổng hợp dữ liệu, tạo báo cáo, .... từ dữ liệu do 
khách hàng cung cấp. 
- Hoạt động cung cấp và cho thuê hạ tầng thông tin như: cho 
thuê tên miền internet, cho thuê trang Web.…
 - Các hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan khác như: chia sẻ 
thời gian thực cho các thiết bị công nghệ thông tin (máy chủ, 
máy tính cá nhân, thiết bị di động,..) cho khách hàng. 
- Xử lý dữ liệu và cho thuê (hosting)

6311

13. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721
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14. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên 
doanh 
- Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ 
rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh:
 + Rau, nấm, tươi, ướp lạnh, hoặc đã được bảo quản cách khác; 

+ Quả, tươi, ướp lạnh hoặc đã được bảo quản cách khác; 
+ Nước rau ép, nước quả ép. 
- Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và 
các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa 
hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh

4722

15. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

16. Sửa chữa thiết bị điện 3314

17. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh;

4741(Chính)

18. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

19. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4751

20. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh;

4759

21. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

22. Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4763
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1LÊ TUẤN 
ANH

Việt 
Nam

Tổ dân phố Đồn Trại, 
Phường Quảng Thọ, 
Thành phố Sầm Sơn, 
Tỉnh Thanh Hoá, Việt 
Nam

900.000.000 30,000 039098005948

2VŨ THỊ 
BÌNH

Việt 
Nam

Số 16 Dãy 384 tập thể 
Z179, Xã Tứ Hiệp, 
Huyện Thanh Trì, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.650.000.000 55,000 001170002153

3VƯƠNG 
NGÂN 
GIANG

Việt 
Nam

Dãy 384 tập thể Z179, 
Xã Tứ Hiệp, Huyện 
Thanh Trì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

450.000.000 15,000 001197022648

23. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng 
chuyên doanh.

4771

24. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh;
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán thuốc đông y, bán thuốc nam trong các cửa hàng chuyên 
doanh;

4772

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

4/5Thời gian đăng từ ngày 10/08/2023 đến ngày 09/09/2023



9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001170002153
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 16 Dãy 384 tập thể Z179, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 16 Dãy 384 tập thể Z179, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ THỊ BÌNH Nữ

13/06/1970 Kinh Việt Nam

27/04/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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